BÀI THI TÌM HIỂU LUẬT DÂN SỰ
Giảng viên: LÊ VĂN BÌNH




Tổ chuyên môn: Hóa Lý
        Khoa: Khoa học cơ bản
Câu 1: 

Bà Lan và ông Bình yêu nhau, năm 2003 tổ chức tiệc cưới rất lớn, vì bận rất nhiều việc nên không ra phường đăng ký kết hôn, nhưng họ tổ chức lễ cưới lớn, nhiều bà con hàng xóm bạn bè đến dự đông đủ, đặc biệt là có chủ tịch xã đến dự… Sau 3 năm chung sống, họ có một con chung là Tý. Bởi vì ông Bình thường xuyên đi công tác xa nhà, nên bà Lan không đồng ý tiếp tục sống chung (bà Lan muốn ly dị) và ông Bình đồng ý.

Anh/chị cho biết:

a/ Bà Lan và ông Bình có phải nộp đơn ra tòa để ly dị hay không? Giải thích?
Trả lời:

Theo khoản 1 điều 11 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 có hiệu lực từ 01/01/2001 thì: “Nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng”. Khoản 1 điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 cũng quy định:” Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng”.

Như vậy, dưa trên cơ sở pháp luật thì Bà Lan và ông Bình tuy đã sống chung với nhau và tổ chức đám cưới vào năm 2003 nhưng không đăng ký kết hôn theo đúng quy định pháp luật thì vẫn không được công nhận là vợ chồng.

Căn cứ vào khoản 4 điều 3 thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 6/1/2016 giải quyết như sau: “ Trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn (không phân biệt có vi phạm điều kiện kết hôn hay không) và có yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật hoặc yêu cầu ly hôn thì Tòa án thụ lý, giải quyết và áp dụng Điều 9 và Điều 14 của Luật hôn nhân và gia đình tuyên bố không công nhận quan hệ hôn nhân giữa họ. Nếu có yêu cầu Tòa án giải quyết về quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ, con; quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên thì giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật hôn nhân và gia đình. 
Như vậy, trường hợp của bà Lan và ông Bình phải nộp đơn xin ly hôn tại Tòa án nhân dân nơi hai ông bà đang cư trú thì Tòa án sẽ thụ lý giải quyết và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng đối với bà Lan và ông Bình.
b/ Tài sản chung sẽ chia như thế nào? Giải thích?
Trả lời:

Về con chung: Nếu con chưa đủ 18 tuồi, bà Lan và ông Bình có quyền thỏa thuận về việc người trực tiếp nuôi con cũng như việc cấp dưỡng nuôi con căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con, nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu tòa án giải quyết, khi giải quyết tòa sẽ xem xét nguyện vọng của bé từ 07 tuổi trở lên. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.
Về tài sản chung: Chia dựa vào sự thỏa thuận của của 2 bên, nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án chia và các bên phải đóng án phí căn cứ vào giá trị tài sản được chia. Về nguyên tắc tài sản chung chia đôi, có xem xét vào công sức đóng góp của hai bên vào việc tạo lập tài sản, hoàn cảnh gia đình và đảm bảo quyền lợi của mỗi bên trong sản xuất kinh doanh, nghề nghiệp, bảo vệ lợi ích của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động, tài sản để nuôi bản thân.   

Như vậy, tuy bà Lan và ông Bình sống chung không đăng ký kết hôn nhưng để đảm bảo cho cuộc sống ổn định sau này của mình thì nên nộp đơn giải quyết ở Tòa án, khi có quyết định “Không công nhận là vợ chồng” thì hai bên không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau, vấn đề tài sản và con cái được giải quyết theo pháp luật.
Câu 2: Bao nhiêu người tham gia cuộc thi này? 

Trả lời: có 12345 người.
Câu 3: Bao nhiêu người đáp đúng?
Trả lời: có 12345 người.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2017

                                                             

Người dự thi
      
Lê Văn Bình
